
Mẫu số 01.nn/PB

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH SAM

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2025 của UBND phường Bạch Sam)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Địa điểm
mở tài
khoản
của dự
án (chi
tiết đến
quận,

huyện)

Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời
gian khởi
công và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án (*)

Kế hoạch
đầu tư công
trung hạn
GĐ 2021-

2025

Vốn đã
thanh toán

từ khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Kế hoạch
chi ngoại tệ
năm... (quy

ra USD)
Số, ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó:
phần vốn
ngân sách
nhà nước

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ đọng
xây dựng cơ

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
QUẢN LÝ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 23,250 23,250 23,250 10,700 0 400

I Vốn ngân sách nhà nước

1 Vốn ngân sách địa phương

a Lĩnh vực giáo dục

b Lĩnh vực văn hóa 13,350 13,350 13,350 1,092 3,300 0 200

1 Xây dựng Nhà văn hóa TDP Đọ Bạch Sam KBNN Mỹ
Hào 341 2025 9,000 9,000 9,000 2,300

2 Cải tạo nâng cấp NVH TDP Phan Bạch Sam KBNN Mỹ
Hào 1350 2025 1,350 1,350 1,350 1,092 200

3 Đầu tư hạ tầng và kè ao chỉnh trang khu trung tâm NVH TDP Bến Bạch Sam KBNN Mỹ
Hào 341 2025 3,000 3,000 3,000 1,000

c Lĩnh vực giao thông 6,600 6,600 6,600 4,100 0 200

1  Ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người
nghèo  và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bạch Sam KBNN Mỹ

Hào 292 2025 100 100 100 100

2 Sửa chữa đường giao thông ra đồng, kết hợp hệ thống thoát nước tổ
dân phố Đọ, phường Bạch Sam Bạch Sam KBNN Mỹ

Hào 292 2025 2,000 2,000 2,000 2,000

3 Sửa chữa đường giao thông ra đồng, kết hợp hệ thống thoát nước tổ
dân phố Lường, phường Bạch Sam Bạch Sam KBNN Mỹ

Hào 292 2025 2,000 2,000 2,000 2,000

4 Cải tạo nâng cấp đường giao thông nội đồng TDP Ngo phường Bạch
Sam Bạch Sam 292 2024-2025 2,500 2,500 2,500 200

d Lĩnh vực khác 3,300 3,300 3,300 0 3,300

1 Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình phụ trợ Trụ sở Đảng ủy-
HĐND- UBND phường Bạch Sam KBNN Mỹ

Hào 341 2025 3,200 3,200 3,200 3,200

2  Ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người
nghèo  và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bạch Sam KBNN Mỹ

Hào 341 2025 100 100 100 100

2 Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu
cho địa phương
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II Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Ghi chú; Nguồn vốn đầu tư ngân sách phường 9,300 Đồng

Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 1,800 Đồng
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1,400 (Kèm theo Quyết định số : 358a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND phường Bạch Sam+A61:K70)
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